Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
Tên dự toán: Mua sắm vật tư và dịch vụ nông nghiệp cho Trại giam Huy Khiêm 6 tháng đầu năm 2026.
Tên gói thầu: Mua sắm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
Chủ đầu tư: Trại giam Huy Khiêm.
Nguồn vốn: Kinh phí sản xuất.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng).
Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.
Địa điểm cung cấp: Giao hàng tại Trại giam Huy Khiêm.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu:
2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:
a. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu chào hàng bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
- Thời gian thực hiện hợp đồng là 06 tháng và cung cấp hàng hóa thành từng đợt theo số lượng và yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Giao hàng trong vòng 3 ngày, kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư;
- Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm theo yêu cầu của E-HSMT;
-	Bảo quản, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
-	Bàn giao hàng hóa phải thỏa mãn các yêu cầu của E-HSMT. Chịu mọi chi phí nghiệm thu và vận chuyển hàng hóa;
-	Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng.
b. Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
- Yêu cầu về hàng hóa: Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) chương IV của E-HSMT;
- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ giấy tờ về nguồn gốc xuất xứ, tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa;
- Chất lượng hàng hóa: mới 100% chưa qua sử dụng, hạn sử dụng hàng hóa phải còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng;
- Yêu cầu biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa: Có thuyết minh kế hoạch tổ chức cung cấp hàng hóa bao gồm các giai đoạn: chuẩn bị hàng hóa, vận chuyển, bàn giao phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng.
c. Nghiệm thu bàn giao
-	Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao. Nhà thầu có trách nhiệm bàn giao đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo quy định. Mọi thủ tục nghiệm thu, bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2.2. Yêu cầu về kỹ thuật:
Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết dưới đây để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
a) Yêu cầu về kỹ thuật:
	[bookmark: _Toc106063071][bookmark: _Toc106063330]Stt
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính, thông số kỹ thuật

	1
	Phân NPK 16-16-8
	- Đạm tổng số (Nts): ≥ 16%;
- Lân hữu hiệu (P2O5hh): ≥ 16%;
- Kali hữu hiệu(K2O5hh): ≥ 8%;
- Độ ẩm: ≤ 5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	2
	Phân lân hạt
	- Lân hữu hiệu (P2O5hh): ≥ 16%;
- Lân tan trong nước (P2O5ht): ≥  10%;
- Canxi (Ca): ≥ 16%;
- Axit tự do (P2O5td): 4%;
- Cadimi (Cd): ≤ 12ppm;
- Độ ẩm: ≤ 12%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	3
	Phân Kaly miểng
	- K2O: ≥ 61%;
- Độ ẩm: ≤ 0,5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	4
	Phân Urê trắng
	- Đạm (N): ≥ 46%;
- Biuret: ≤ 1%;
- Độ ẩm: ≤ 0,4%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	5
	Phân NPK 20-20-15
	- Đạm (Nts): ≥ 20%;
- Lân hữu hiệu (P2O5hh): ≥ 20%;
- Kali hữu hiệu (K2Ohh): ≥ 15%;
- Độ ẩm: ≤ 5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	6
	Phân (chuyên bón thúc 1&2 cho lúa)
	- Đạm(Nts): ≥ 20%;
- Lân (P2O5hh): ≥ 10%;
- Kali (K2Ohh): ≥ 6%;
- Độ ẩm: ≤ 5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	7
	Phân (Bón thúc lần 3 cho lúa)
	- Đạm (Nts): ≥ 17%;
- Lân (P2O5hh): ≥ 5%;
- Kali (K2Ohh): ≥ 22%;
- Lưu huỳnh (S): ≥ 2.4%;
- Độ ẩm: ≤ 5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	8
	Phân DAP
	- Đạm (Nts): ≥ 18%;
- Lân (P2O5hh): ≥ 46%;
- Cadimi (Cd): ≤ 12ppm;
- Độ ẩm: ≤ 2,5%;
- Quy cách: 50Kg/ bao.

	9
	Phân bón hữu cơ
	- Hàm lượng hữu cơ: ≥ 35%;
- Tổng axit humic, axit fulvic (C): ≥ 1,6%;
- Vsv cố định nitơ: ≥ 1x104 CFU/g;
- Vsv phân giải phốt pho khó tan: ≥ 1x104 CFU/g;
- Vsv phân giải xenlulo: ≥ 1x103 CFU/g;
- Hàm lượn Canxi (Ca): ≥ 4%;
- Hàm lượng Đồng (Cu): ≥ 150 ppm;
- Hàm lượng Kẽm (Zn): ≥ 400 ppm;
- Hàm lượng Bo (B): ≥ 50 ppm;
- Tỷ lệ C/N: 12;
- PhH2O: 6,8;
- Độ ẩm: ≤ 25%;
- Quy cách: 25Kg/ bao.

	10
	Vôi bột
	Dạng bột, hàm lượng canxi Oxit ≥ 90%.

	11
	Thuốc Khai hoang
	- Glufosinate anmonium: 150g/l (18%w/w) (±5%);
- Phụ gia: 850g/1 (±5%);
- Quy cách: 900ml/chai.

	12
	Thuốc trừ sâu
	- Hoạt chất: Emamectin Benzoate 96g/kg (±5%);
- Phụ gia: 904 g/kg (±5%);
- Quy cách gói: 16 g/gói.

	13
	Thuốc trừ bệnh
	- Tricyclazole: 800g/kg (±5%);
- Phụ gia: 200g/kg (±5%);
- Quy cách gói: 25g/ gói.

	14
	Thuốc trừ sâu
	- Abamectin:36g/l (±5%);
- Phụ gia:964g/1 (±5%);
- Quy cách: 450ml/chai.

	15
	Thuốc trừ sâu
	- Profenofos: 400g/l (±5%);
- Chlorfenapyr: 30 g/l (±5%);
- Lambda-cyhalothrin: 20g/l (±5%);
- Quy cách: 450ml/chai.

	16
	Thuốc trừ sâu
	- Lambda-cyhalothrin: 2g/l (±5%);
- Profenofos : 120g/l (±5%);
- Phoxim: 283g/l (±5%);
- Quy cách: 480ml/ chai.


- Xuất xứ: Ghi rõ xuất xứ hàng hóa, năm sản xuất.
- Trong quá trình vận chuyển đảm bảo hàng hóa phải còn nguyên vẹn, không bị rách, không bị ướt, đổ, vỡ.
- Hàng hóa được đóng gói theo quy cách không gây ô nhiễm môi trường.
- Trong quá trình giao hàng, trường hợp chủ đầu tư phát hiện hàng hóa không đạt chất lượng theo HSMT, nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại. Nếu hàng hóa có hư hỏng, sai sót, không đạt chất lượng, thì nhà thầu phải tiến hành khắc phục các hư hỏng, sai sót, thay thế hàng hóa mới, đạt chất lượng theo HSMT ngay khi nhận được thông báo của chủ đầu tư trong vòng 02 ngày. Mọi chi phí khắc phục các hư hỏng, thay thế sẽ do nhà thầu chịu trách nhiệm.
Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT này không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.
[bookmark: _GoBack]- Toàn bộ hàng hóa cung cấp phải được lấy mẫu và tiến hành thử nghiệm, kiểm tra nhằm chứng minh rằng hàng hóa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật nêu trong HSMT. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hàng hóa, dụng cụ, nhân công và chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc tổ chức thử nghiệm, bao gồm cả chi phí thay thế các thiết bị hư hỏng trong quá trình thử nghiệm và chi phí điện phục vụ thử nghiệm (nếu có). Toàn bộ các chi phí này phải được tính vào trong đề xuất tài chính của nhà thầu. Trường hợp trong E-HSDT không nêu rõ các chi phí này, thì được hiểu là đã bao gồm trong giá dự thầu và nhà thầu không được yêu cầu bổ sung chi phí sau này.
- Khi nghiệm thu, trường hợp hàng không đảm bảo các yêu cầu trên thì Hội đồng nghiệm thu sẽ lập biên bản trả lô hàng đó lại cho Nhà thầu mà không chịu bất cứ một chi phí phát sinh nào.
- Đại diện của hai bên cùng lấy mẫu ngẫu nhiên (trường hợp đại diện Nhà cung cấp không có mặt tại nơi giao hàng để cùng lấy mẫu thì phải có giấy ủy quyền lấy mẫu cho bên vận chuyển). Các mẫu lấy phải được niêm phong có chữ ký đầy đủ của bên giao hàng và Hội đồng nghiệm thu. Mẫu của mỗi xe được đựng trong một túi riêng có niêm phong và giao cho Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư để tổ chức quản lý, bảo quản.
	- Mã hoá mẫu: Sau khi niêm phong, Hội đồng nghiệm thu của Chủ đầu tư sẽ tiến hành mã hoá các mẫu để gửi đi kiểm định. Các thông tin về mã hoá được lập thành danh mục và chỉ có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu Chủ đầu tư biết. Sau khi có kết quả kiểm định, Hội đồng nghiệm thu sẽ căn cứ vào danh mục mã hoá để xác định kết quả cụ thể của từng nhà cung cấp.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng như mọi chi phí sửa chữa thay thế cho tới khi hoàn chỉnh.
